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A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Châu Mỹ được phát hiện vào thời gian nào?
A. Năm 1492.		B. Năm 1498.		C. Năm 1519.		D. Năm 1522.
Câu 2. Lãnh thổ châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu nào?
A. Bán cầu bắc.	B. Bán cầu nam.	C. Bán cầu tây.	D. Bán cầu đông.
Câu 3: Sông, hồ ở Bắc Mỹ được cung cấp nước từ những nguồn nào?
A. Nước mưa và nước ngầm.
B. Biển và đại dương.
C. Nước từ băng tuyết tan và do mưa.
D. Các dòng biển nóng.
Câu 4: Khu vực địa hình nào nối liền lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ?
A. Eo đất Trung Mĩ.		B. Quần đảo Ăng-ti.		C. Biển đỏ.		D. Kênh đào Xuy-ê.
Câu 5: Châu Mỹ được chia thành 3 khu vực là .
A. Nam Mỹ, Trung Mỹ, Ca-ri-bê.			B. Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ.
C. Mỹ Latinh, Trung Mỹ và Ca-ri-bê, Bắc Mỹ.	D. Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Mỹ Latinh.
Câu 6: Ở Bắc Mỹ có nhiều hồ rộng lớn, phân bố nhiều ở?
A. Phía nam.
B. Phía bắc.
C. Miền núi Cooc-đi-e.
D. Trên các sơn nguyên phía đông.
Câu 7: Miền núi Cooc-đi-e nằm ở phía nào của Bắc Mỹ?
A. Phía bắc.		B. Phía tây.		C. Phía nam.		D. Phía đông.
Câu 8: Hiện nay, quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ được thúc đẩy bởi những hoạt động nào?
A. Sản xuất nông nghiệp.
B. Quá trình công nghiệp hóa.
C. Các ngành thương mại.
D. Các ngành dịch vụ và công nghệ cao.
Câu 9. Sau khi lên ngôi vua Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước độc lập?
A. Cổ Loa.		B. Hoa Lư.		C. Bạch Hạc.		D. Phong Châu.
Câu 10. Quân đội thời Trần được tuyển dụng theo chính sách nào?
A. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
B. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.
C. Lực lượng càng đông càng tốt.
D. Tuyển chọn tất cả mọi người trên khắp đất nước. 
Câu 11: "Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     
A. Ngô.		B. Đinh.		C. Lý.		D. Trần.
Câu 12. Ai là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo quân và dân kháng chiến chống quân Tống năm 981?
A. Lý Thường Kiệt.		B. Lý Thánh Tông.		C. Lê Hoàn.		D. Lê Lợi.
Câu 13. Những việc làm đầu tiên mà Lý Công Uẩn thực hiện sau khi lên ngôi là gì?
A. Ban hành bộ luật Hình thư.
B. Xây dựng và tổ chức lại quân đội.
C. Đặt lại niên hiệu, dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long).
D. Đổi tên nước là Đại Việt, chia nước thành 24 lộ, phủ.
Câu 14: Vì sao nhà Tống lại muốn đem quân xâm lược Đại Việt.
A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.
B. Do sự xúi giục của Cham-pa.
C. Để giải quyết những khó khăn ở trong nước.
D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh.
Câu 15: Mục đích chính của Lý Thường Kiệt trong cuộc tấn công sang đất Tống cuối năm 1075 là?
A. Đánh vào cơ quan đầu nào của quân Tống.
B. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới để chuẩn bị đánh Đại Việt.
C. Đánh vào khu vực đông dân để tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
D. Đòi lại phần đất đã mất do bị nhà Tống chiếm. 
Câu 16: Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước? 
A. Đinh Bộ Lĩnh.		B. Trần Lãm.		C. Phạm Bạch Hổ.		D. Ngô Xương Xí.

B. TỰ LUẬN
Câu 1. Sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền dưới thời Trần được biểu hiện như thế nào?
- Thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.
- Đặt thêm một số cơ quan, một số chức quan...
- Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu, ban thái ấp. Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.
Câu 2. Em hãy cho biết vì sao khu vực Bắc Mỹ là khu vực kinh tế lớn, hiện đại hàng đầu thế giới?
‑ Bắc Mỹ là khu vực kinh tế lớn, hiện đại hàng đầu thế giới vì có phương pháp khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lí:
+ Tài nguyên đất: áp dụng KHKT hiện đại trong trồng trọt, chăn nuôi.
+ Tài nguyên nước: tiết kiệm nguồn nước ngọt trong sản xuất, sinh hoạt.
+ Tài nguyên khoáng sản: sử dụng nguồn năng lượng sạch.
+ Tài nguyên biển, rừng: đề ra các qui định chặt chẽ trong việc khai thác.
Câu 3. Em hãy cho biết hành trình tìm ra châu Mỹ đã để lại hệ quả địa lí, lịch sử như thế nào? (1,0 điểm)
- Khẳng định trái đất có dạng hình cầu, mở ra nhận thức mới về thế giới.
- Sự di cư ồ ạt của các tộc người góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa của châu Mỹ.
Câu 4. Em hãy phân tích phương thức con người khai thác và sử dụng tài nguyên đất bền vững ở Bắc Mỹ.
- Áp dụng khoa học - kĩ thuật hiện đại kết hợp với các phương thức khai thác đa canh và luân canh.
- trồng trọt kết hợp chăn nuôi.
- Tăng cường sử dụng nguồn phân bón sinh học nên năng suất lao động cao.
- Bảo vệ và chống thoái hóa đất.
Câu 5. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả các cuộc hải trình đến châu Mỹ của C.Cô-lôm-bô.
- Thời gian:
- Nơi xuất phát:
- Nội dung:
Câu 6. Giáo dục thời Lý đạt được những thành tựu tiêu biểu nào?
- Năm 1070, xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long.
- Năm 1075, tổ chức khoa thi đầu tiên. 
- Năm 1076, mở Quốc tử giám dạy học cho con em quý tộc, quan lại.
[bookmark: _Hlk90848243]Câu 7. Em hãy mô tả sự thành lập nhà Trần. 
- Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu phải dựa vào thế lực họ Trần.
- Năm 1224, Lý Chiêu Hoàng lên ngôi vua.
[bookmark: _GoBack]- Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh  nhà Trần thành lập.
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